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Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

K10 (2015-2019)

ÐH CNKT ĐT 1

STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

10410500231 Nguyễn Ngọc Điệp 23/04/1996 Hải Dương Nam 2.13 132  0 TB

10410500192 Nguyễn Văn Hiệp 08/01/1997 Bắc Ninh Nam 2.18 132  1 TB

10410500133 Vũ Hồng Sáng 09/11/1997 Nam Định Nam 2.71 132  1 K

10410506794 Bùi Văn Thưởng 06/04/1997 Hà Nam Nam 2.52 132  0 K

10410500905 Đỗ Ngọc Long Vũ 21/09/1997 Hải Dương Nam 2.35 132  0 TB

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  0  2  3  5

Giáo vụTrưởng khoa
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